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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc miễn, giảm học phí đối với học sinh trung cấp  

Học kỳ 1, năm học 2024 - 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ  quy định về cơ 
chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 
sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;  

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của 
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ lao 
Động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định 100/QĐ-TCĐL ngày 14 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng trường 
Trung cấp Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp 
Đắk Lắk; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 09/12/2024 của Hội đồng thẩm định hồ sơ học bổng 
khuyến khích học tập, chính sách nội trú, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, năm học 2024 – 
2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay miễn, giảm học phí học kỳ 1  năm học 2024 – 2025 cho 408 học sinh trung 
cấp, cụ thể như sau:           

- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp:  402 học sinh 

- Học sinh DTTS thuộc hộ nghèo: 02  học sinh 

- Học sinh là con thương binh: 02 học sinh. 

- Học sinh nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: 02 học sinh. 

 (có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Mức học phí được miễn, giảm được thực hiện theo mức Quy định hiện hành. 

Điều 3. Phòng Tổ chức, Hành chính - Kế toán, phòng Đào tạo - Công tác HSSV, các 
phòng, khoa có liên quan, các học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định 
này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, P.ĐT-CTHSSV. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Lê Thanh Hùng 

 



 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

Học kỳ 1, năm học 2024- 2025 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-TCĐL ngày         tháng  12  năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đắk Lắk) 

 
 

 

 

 

STT 

HỆ/ 

NĂM 
Lớp HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH 

NAM/ 

NỮ 

DÂN 

TỘC 

THIỂU 

SỐ 

Hộ Khẩu Thường trú 

Diện miễn, 

giảm học 

phí 

Ghi chú 

1  
CS 

K14DD3 Giàng Seo Chạnh 
04/08/2008 

Đắk Lắk Nam Mông Thôn 7, Xã Krông Á, M' Đrăk,  Đắk Lăk TN THCS  

2  
CS 

K14DD3 Giàng A Chừ 
27/03/2008 

Đắk Lắk Nam Mông Thôn 9, Xã Cư Kroá, M'Đrắk, Đắk Lăk TN THCS  

3  
CS 

K14DD3 Vàng Seo Công 
22/12/2007 

Đắk Lắk Nam H'Mông Thôn 5, Cư San, M' Đrăk, Đắk Lăk TN THCS  

4  
CS 

K14DD3 Hoàng Văn Đan 
28/01/2008 

Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 5, Xã Krông Á, M' Đrăk, Đắk Lăk TN THCS  

5  
CS 

K14DD3 
Đặng Thị 

Phương 
Điệp 

23/10/2008 
Đắk Lắk Nữ Dao Thôn Sông Chò, Cư San, M' Đrăk, Đắk Lăk TN THCS  

6  
CS 

K14DD3 Đặng Thị Hà 
16/06/2008 

Đắk Lắk Nữ Dao Thôn Sông Chò, Cư San, M' Đrăk, Đắk Lăk TN THCS  

7  
CS 

K14DD3 Lù Văn Hải 
08/04/2008 

Bắc Cạn Nam H'Mông Thôn Ea  Krông, Cư San, M' Đrăk, Đắk Lăk TN THCS  

8  
CS 

K14DD3 Y' Hiu Hwing 
19/10/2008 

Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Mjam, Xã Ea Trang, M' Đrăk, Đắk Lăk TN THCS  

9  
CS 

K14DD3 Y- Jer Ry - Ksơr 
31/07/2008 

Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Gõ Năng, Cư Mta, M' Đrăk, Đắk Lắk TN THCS  

10  
CS 

K14DD3 
Trần Ngọc 

Minh 
Minh 

22/04/2008 

TP. Hồ Chí 

Minh 
Nam Kinh Thôn 18, Cư M'ta, M' Đrăk, Đắk Lăk TN THCS  

11  
CS 

K14DD3 H- Mon - Byă 
16/07/2008 

Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Gõ Năng, Cư Mta, M' Đrăk, Đắk Lắk TN THCS  

12  
CS 

K14DD3 Trần Thị Thảo 
23/07/2007 

Đắk Lắk Nữ Kinh Thôn 11, Xã Ea Pil, M'ĐRắk, Đắk Lắk TN THCS  

13  
CS 

K14DD3 Triệu Anh Thư 
07/05/2008 

Đắk Lắk Nam Dao Sông Chò, Cư San, M' Đrăk, Đắk Lăk TN THCS  

14  
CS 

K14DD3 Y- Tonis-Kpă 
20/11/2008 

Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Gõ Năng, Cư  Mta, M' Đrăk, Đắk Lắk TN THCS  

15  
CS 

K14DD3 Giàng Minh Tuấn 
20/06/2008 

Đắk Lắk Nam H'Mông Thôn 7, Cư San, M' Đrăk, Đắk Lăk TN THCS  



16  
CS 

K14DD3 Sùng Văn Tuấn 
27/11/2008 

Hà Giang Nam H'Mông Thôn 9, Cư San, M' Đrăk, Đắk Lăk TN THCS  

17  
CS 

K14DD3 H. Yon.Niê 
19/01/2007 

Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Hí, Xã Cư Mta, M'Đrăk, Đắk Lắk TN THCS  

18  
CS 

K14CT2 H' Bê Ra Bkrông 
26/12/2008 

Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Ea Bhốk,  Ea Bhốk, Cư Kuin, Đắk Lắk TN THCS  

19  
CS 

K14CT2 Y- Doanh Hmŏk 
24/05/2008 

Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Ciêt,  Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

20  
CS 

K14CT2 Y Grip Buôn Yă 
12/03/2008 

Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Ea Khit, Ea Bhốk,  Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

21  
CS 

K14CT2 Hoàng Văn Hiên 
04/12/2008 

Đắk Lắk Nam Tày Thôn 3, Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

22  
CS 

K14CT2 H' Ngai Êban 
09/03/2008 

Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Ea Mtă, Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk TN THCS  

23  
CS 

K14CT2 Đàm Thị Ngân 
09/04/2007 

Đắk Lắk Nữ Nùng Thôn 6, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

24  
CS 

K14CT2 Lộc Văn Nguyên 
08/10/2008 

Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 2, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

25  
CS 

K14CT2 Y 
Nguyệt 

HMŏk 16/01/2008 
Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Ea Kmar,  Ea Bhốk, Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

26  
CS 

K14CT2 Nguyễn Hữu Phúc 
19/10/2008 

Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 86, xã Tiêu, Huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

27  
CS 

K14CT2 Lục Thị Đan Phượng 
26/01/2008 

Đắk Lắk Nữ Sán chay Thôn 6, xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

28  
CS 

K14CT2 
Nguyễn Thị 
Quỳnh 

Trang 
02/10/2007 

Đắk Lắk Nữ Kinh Thôn 14, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

29  
CS 

K14CT2 Nguyễn Anh Tuấn 
12/04/2008 

Đắk Lắk Nam Tày Thôn 2, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

30  
CS 

K14CT2 Trần Sỹ Vinh 
28/06/2007 

Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 1 B, Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

31  
CS 

K14KT2 Trần Văn Tuấn Anh 
29/07/2008 

Đắk Lắk Nam Kinh Xã Chư Kbô, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

32  
CS 

K14KT2 Nguyễn Viết Bắc 
25/01/2008 

Đắk Lắk Nam Kinh Xã Chư Kbô, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

33  
CS 

K14KT2 H Da Ly Niê 
04/12/2008 

Đắk Lắk Nữ Ê đê Tt.Pơng Đrang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

34  
CS 

K14KT2 Nguyễn Thị Lê Dung 
05/10/2008 

Đắk Lắk Nữ Kinh Xã Chư Kpô, Krông Búk, Đắk Lắk TN THCS  

35  
CS 

K14KT2 H DuRy Mlô 
06/10/2008 

Đắk Lắk Nữ Ê đê Cư Blang,Tt.Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lắk TN THCS  



36  
CS 

K14KT2 Nguyễn Văn Hậu 
08/11/2007 

Đắk Lắk Nam Kinh Công ty Cà phê 15, Cư Mgar, Đắk Lắk TN THCS  

37  
CS 

K14KT2 Y Hiếu Niê 
12/09/2008 

Đắk Lắk Nam Ê đê Xã Cư Pơng, Krông Búk, Đắk Lắk TN THCS  

38  
CS 

K14KT2 Hà Văn Huy 
31/10/2008 

Đắk Lắk Nam Mường Thôn 1, Ea Ngai, Krông Búk, Đắk Lắk TN THCS  

39  
CS 

K14KT2 
Nguyễn Thị 

Khánh 
Linh 

29/10/2008 
Đắk Lắk Nữ Kinh Xã Chư Kpô, Krông Búk, Đắk Lắk TN THCS  

40  
CS 

K14KT2 
Đinh Tiên 

Hoàng 
Long 

30/04/2008 
Đắk Lắk Nam Kinh Xã Chư Kpô, Krông Búk, Đắk Lắk TN THCS  

41  
CS 

K14KT2 H Ly Da Mlô 
05/12/2005 

Đắk Lắk Nữ Ê đê Tt.Pơng Đrang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

42  
CS 

K14KT2 H ' Ly-Sa-Mlô 
15/01/2007 

Đắk Lắk Nữ Ê đê Tt. Pơng Đrang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

43  
CS 

K14KT2 Phan Tuấn Minh 
01/08/2008 

Đắk Lắk Nam Kinh Xã Chư Kpô, Krông Búk, Đắk Lắk TN THCS  

44  
CS 

K14KT2 Trần Nhân Phú 
23/08/2008 

Đắk Lắk Nam Kinh Thôn Quảng Hà, Chư Kpô, Krông Búk, Đắk Lắk TN THCS  

45  
CS 

K14KT2 
Hà Văn Nguyễn 

Tuấn 
Tài 

31/08/2008 
Đắk Lắk Nam Kinh Xã Cư Né, Krông Búk, Đắk Lắk TN THCS  

46  
CS 

K14KT2 Cao Trần Quốc Thuận 
31/07/2008 

Đắk Lắk Nam Kinh Tt. Pơng Đrang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

47  
CS 

K14KT2 Lưu Văn Tiến 
13/02/2008 

Đắk Lắk Nam Kinh Buôn Dhia 1, Cư Né, Krông Búk, Đắk Lắk TN THCS  

48  
CS 

K14KT2 Nguyễn Ngọc Trang 
01/10/2008 

Đắk Lắk Nam Kinh Xã Chư Kbô, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

49  
CS 

K14KT2 Phạm Thị Thùy Vân 
18/09/2007 

Đắk Lắk Nữ Kinh Xã Chư Kbô, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk TN THCS  

50  
CS K14DD2 

Dương Xuân 

Du Bin 26/05/2008  Đắk Lắk Nam Kinh Nam Anh, Chư Kbô,  Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk 
TN THCS  

51  
CS K14DD2 Y Hải Mlô 15/12/2007 

 Đắk Lắk 

Nam Ê đê Cư blang, Pơng Đrang,  Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk 
TN THCS  

52  
CS K14DD2 Lê Văn Hiếu 25/11/2008 

 Đắk Lắk 

Nam 

Kinh 

Đrây Huê, Cư pơng, Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk 
TN THCS  

53  
CS K14DD2 Nguyễn Trần Hoàng 24/03/2008 

 Đắk Lắk 

Nam 

Kinh 

Trung Lôc,  Chư Kbô,  Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk 
TN THCS  

54  
CS K14DD2 Hồ Đình Huy 03/03/2008 

 Đắk Lắk 

Nam 

Kinh 

Trung Lôc, Chư Kbô,  Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk 
TN THCS  

55  
CS K14DD2 

Nguyễn Trần 

Tuấn Khải 16/05/2008 

 Đắk Lắk 

Nam 

Kinh 

TDP Etut, Pơng Đrang, Krông Buk, Đắk Lắk 
TN THCS  



56  
CS K14DD2 

Lê Nguyễn 

Ngọc Long 22/10/2008 

 Đắk Lắk 

Nam Kinh Thôn Kty 1, Chư Kbô, Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk 
TN THCS  

57  
CS K14DD2 Y: Lực Mlô 15/04/2007 

 Đắk Lắk 

Nam Ê đê Buôn Kđrô,Cư Né, Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk 
TN THCS  

58  
CS K14DD2 Phạm Tiến Phi 14/06/2008 

 Đắk Lắk 

Nam 

Kinh 

Thôn Kty 1, Chư Kbô, Krông Buk, Đắk Lắk 
TN THCS  

59  
CS K14DD2 Y Phi Lê Mlô 14/07/2008 

 Đắk Lắk 

Nam Ê đê TDP Cư Blang,  Pơng Đrang, Krông Buk, Đắk Lắk 
TN THCS  

60  
CS K14DD2 Y: Quý Niê 16/12/2005 

 Đắk Lắk 

Nam Ê đê Xã Cư pơng, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk 
TN THCS  

61  
CS K14DD2 Y Then Niê 05/02/2008 

 Đắk Lắk 

Nam Ê đê TDP Cư Blang, Pơng Đrang,  Krông Buk, Đắk Lắk 
TN THCS  

62  
CS K14DD2 Nguyễn Tiến Thịnh 02/08/2008 

 Đắk Lắk 

Nam Kinh  P.Tân Phước Khánh, Tx. Tân Uyên, Bình Dương 
TN THCS  

63  
CS K14DD2 Y Wiết Mlô 10/01/2006 

 Đắk Lắk 

Nam Ê đê Buôn Đrao, Xã Cư Né, Krông Buk, Đắk Lắk 
TN THCS  

64  
CS K14DD2 Y Yuri KPă 10/04/2008 

 Đắk Lắk 

Nam Ê đê Buôn Đrao, Cư Né, Krông Buk,  Đắk Lắk 
TN THCS  

65  
CS K14DD1 Hoàng Văn Chiến 12/02/2008 Bắc Kạn Nam Dao Thôn 10, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

66  
CS K14DD1 Bàn Tài Đoàn 11/12/2006 Đắk Nông Nam Dao Tiểu khu 249, Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

67  
CS K14DD1 Lý Văn Giàng 04/07/2007 Cao Bằng Nam H'Mông Thôn 1, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

68  
CS K14DD1 Đào Khải Hoàn 30/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 4, Cư Mlan, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

69  
CS K14DD1 Lý Quang Huy 28/06/2007 Thái Nguyên Nam H'Mông Thôn 16, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

70  
CS K14DD1 Ma Trung Kiên 14/11/2008 Đắk Lắk Nam Tày Thôn 6, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

71  
CS K14DD1 Lê Hữu Lưng 15/02/2008 Bình Phước Nam Kinh Thôn Án, Ia Lốp, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

72  
CS K14DD1 Giàng Đức Minh 04/02/2008 Đắk Lắk Nam H'Mông Thôn 13, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

73  
CS K14DD1 Thào Seo Mông 03/05/2006 Lào Cai Nam H'Mông Thôn 13, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

74  
CS K14DD1 Vàng Hồng Quân 05/12/2007 Bắc Kạn Nam Mông Thôn 15, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

75  
CS K14DD1 Hầu A Sáng 01/01/2007 Cao Bằng Nam H'Mông Thôn 15, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  



76  
CS K14DD1 Lý Văn Sơn 01/12/2008 Cao Bằng Nam H'Mông Thôn 16, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

77  
CS K14DD1 Nông Văn Sơn 09/09/2007 Cao Bằng Nam H'Mông Thôn 8, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

78  
CS K14DD1 Hoàng Thành Tiến 04/11/2007 Bắc Kạn Nam Mông Thôn 10, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

79  
CS K14DD1 Thào Seo Xang 06/03/2006 Lào Cai Nam H'Mông Thôn 13, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

80  
CS 

K14VT1 
H Ân Bkrông 25/02/2004 Đăk Lăk Nữ M'Nông Buôn Drăng Phốk, Krông Na,Buôn Đôn, Đăk Lăk 

TN THCS  

81  
CS 

K14VT1 
H Chuyền Mlô 01/01/1997 Đăk Lăk. Nữ Ê đê Thôn 8, xã EaHoa, huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk 

TN THCS  

82  
CS 

K14VT1 
H Doan Byă 25/03/1990 Đăk Lăk Nữ M'Nông Buôn Eamar, Krông Na, Buôn Đôn, Đăk Lăk 

TN THCS  

83  
CS 

K14VT1 
H Đay Êban 18/09/1995 Đăk Lăk Nữ Ê đê Buôn Jang Lành, Krông Na,Buôn Đôn, Đăk Lăk 

TN THCS  

84  
CS 

K14VT1 
H' Na Vy Knul 01/01/2003 Đăk Lăk Nữ M'Nông Buôn đrang phốc xã Krông na buôn đôn đắk lắk 

TN THCS  

85  
CS 

K14VT1 
Nguyễn Văn Hà 10/11/1992 Đăk Lăk Nam Kinh Buôn Eamar, Krông Na, Buôn Đôn, Đăk Lăk 

TN THCS  

86  
CS 

K14VT1 
H Ler Byă 10/09/1990 Đăk Lăk Nữ Ê đê Buôn Drăng Phốk, Krông Na,Buôn Đôn, Đăk Lăk 

TN THCS  

87  
CS 

K14VT1 
H' Nương Niê 19/06/1991 Đăk Lăk Nữ Ê đê Buôn Jang Lành, Krông Na,Buôn Đôn, Đăk Lăk 

TN THCS  

88  
CS 

K14VT1 
Lê văn Phú 09/03/1995 Đăk Lăk Nam Nùng Thôn 11, xã CuôrKnia,Buôn Đôn, Đăk Lăk 

TN THCS  

89  
CS 

K14VT1 
Ô Sin Niê 01/06/1994 Đăk Lăk Nữ Ê đê 

Thôn Thống Nhất, Xã Krông Na,Buôn Đôn, Đăk 

Lăk 
TN THCS  

90  
CS 

K14VT1 
Y 

Thông Liên 

Bkrông  20/06/1993 Đăk Lăk Nam M'Nông Buôn Jang Lành, Krông Na,Buôn Đôn, Đăk Lăk 
TN THCS  

91  
PT 

K14VT1 
Nguyễn Thị Mỹ Trinh 07/09/1992 Tiền Giang Nữ Kinh Thôn 6, Xã Ia Rvê, Huyện Esup, Đăk Lăk 

Con TB Con Thương Binh 

92  
CS K14CT1 Hồ Sỹ Nhân Ân 07/08/2008  Bình Phước Nam Kinh Thôn 6E, Xã Cư Elang, EaKar, Đắk Lắk 

TN THCS  

93  
CS K14CT1 Mông Văn Ba 19/10/2008 Cao Bằng Nam Nùng  Quảng Cư 1B, Xã Cư Ni, EaKar, Đắk Lắk 

TN THCS  

94  
CS K14CT1 Y Dat Ayun 28/10/2008 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn M'ar, xã Cư Huê, EaKar, Đắk Lắk 

TN THCS  

95  
CS K14CT1 H - Dịu - Niê 21/08/2008 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Mrông C, thị trấn EaKar, Eakar, Đắk Lắk 

TN THCS  



96  
CS K14CT1 Y- Du Niê 15/08/2008 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Ea Păn, Xã Cư Ni, EaKar, Đắk Lắk 

TN THCS  

97  
CS K14CT1 Bàn Thị Dung 06/07/2003 Đắk Lắk Nữ Dao Thôn 6B, Xã Cư Elang, EaKar, Đắk Lắk 

TN THCS  

98  
CS K14CT1 Lê Quán Đan 01/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh Buôn Ea Kap, Ea Sin, Krông Buk, Đắk Lắk 

TN THCS  

99  
CS K14CT1 H' Giáo - Niê 29/05/2007 Đắk Lắk Nữ Ê đê 

Buôn Cư Kniêl, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, Đắk 
Lắk 

TN THCS  

100  
CS K14CT1 KSơr H Toét 07/09/2008 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Ea Păn, Xã Cư Ni, EaKar, Đắk Lắk 

TN THCS  

101  
CS K14CT1 Nguyễn Đức Hoành 04/01/2008 Hà Tĩnh Nam Kinh Hợp Thành, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

102  
CS K14CT1 H - Lê Thu Niê 31/01/2008 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn M' Ar, Xã Cư Huê, EaKar, Đắk Lắk 

TN THCS  

103  
CS K14CT1 H Mar - Byă 15/08/2008 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Ea Knôp,Xã Cư Ni, EaKar, Đắk Lắk 

TN THCS  

104  
CS K14CT1 Y - Nguyên Niê 09/03/2008 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Sưk, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

105  
CS K14CT1 H Ning Krông 02/07/2008 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn M'Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

106  
CS K14CT1 H - Rân - Niê 02/11/2008 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn M' Briu,Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

107  
CS K14CT1 Y - Ri Săn - Mlô 01/04/2008 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Ea Kdruôl, Thị trấn Ea kar, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

108  
CS K14CT1 Y - Rô Ma Niê 05/10/2008 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Ea Păn, Xã Cư Ni, EaKar, Đắk Lắk 

TN THCS  

109  
CS K14CT1 A 

Rơ Bech 

Khâm 09/02/2008 Đắk Lắk Nam Xơ Đăng Buôn Xê Đăng, Ea Sar, Eakar, Đắk Lắk 
TN THCS  

110  
CS K14CT1 Y - Sang - Mlô 27/07/2007 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn M' Ar, Xã Cư Huê, EaKar, Đắk Lắk 

TN THCS  

111  
CS K14CT1 Y Sêt Byă 30/03/2008 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Sưk, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

112  
CS K14CT1 Y Tân Niê 08/04/2008 Đắk Lắk Nam Ê đê Mhăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

113  
CS K14CT1 Y= Thêu - Mlô 07/09/2007 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn M' Ar, Xã Cư Huê, EaKar, Đắk Lắk 

TN THCS  

114  
CS K14CT1 Y - Tiến - Byă 06/06/2008 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Tlung, Thị trấn Ea kar, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

115  
CS K14CT1 H Tra Krông 24/04/2008 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn M'Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  



116  
CS K14CT1 Y Yamin Mlô 21/04/2008 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Mrông C, Tt.Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

117  
CS K14CT1 Nguyễn Đại Phát 08/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn Đoàn Kết, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

118  
CS K14CT1 

Huỳnh Lê 

Thanh Trọng 24/09/2008 TP HCM Nam Hoa Ninh Thanh 1, Ea Kmút, EaKar, Đắk Lắk 
TN THCS  

119  
CS K14VT2 H Don Lào 21/02/1998 Đăk Lăk Nữ Lào Buôn Trí, xã Krông Na, Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

TN THCS  

120  
CS K14VT2 H Du Rya 27/01/2001 Đăk Lăk Nữ M'Nông xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

TN THCS  

121  
CS K14VT2 Y Hùng Knul 06/09/1993 Đăk Lăk Nam M'Nông Buôn Đrang Phôk, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

122  
CS K14VT2 H' Leo Byă 06/06/1995 Đăk Lăk Nữ Ê đê Buôn Ko Đung B, xã Ea Nuôl, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

123  
CS K14VT2 H Lim Bkrông 26/06/1991 Đăk Lăk Nữ M'Nông Buôn Nà Xược, Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

124  
CS K14VT2 Y Linh Niê 15/07/1993 Đăk Lăk Nam Ê đê xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

125  
CS K14VT2 H Chẹng Mlo 25/01/1988 Đăk Lăk Nữ Ê đê Buôn Trí, xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

126  
CS K14VT2 H Na Viên Lào 27/06/2003 Đăk Lăk Nữ Lào Buôn Tul A, xã Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

127  
CS K14VT2 H- Nang My Niê 22/03/2003 Đăk Lăk Nữ M'Nông xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

TN THCS  

128  
CS K14VT2 H Noang Niê 10/11/1993 Đăk Lăk Nữ M'Nông Thôn 4, xã Ea Wer, Buôn Đôn, Đăk Lăk 

TN THCS  

129  
CS K14VT2 H Nũi Byă 06/07/1994 Đăk Lăk Nữ Ê đê Buôn Ko Đung B, Ea Nuôl, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

130  
CS K14VT2 H Ny Niê 17/07/2001 Đăk Lăk Nữ Ê đê Buôn Nà Xược, Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

131  
CS K14VT2 Y 

Quan Te 
Vách 10/11/1995 Đăk Lăk Nam M'Nông Buôn Nà Xược, Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

132  
CS K14VT2 H 

San Ny 
Bkrông 07/02/2008 Đăk Lăk Nữ M'Nông Buôn Jang Pông, Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

133  
CS K14VT2 Y Thuyn Knul 20/06/1992 Đăk Lăk Nam M'Nông Buôn Ko Đung B, Ea Nuôl, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

134  
CS K14VT2 H Tuy Niê 23/01/1994 Đăk Lăk Nữ Ê đê Buôn Nà Xược, Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

135  
CS K14VT2 H 

Văn Ny 

Hwing 03/11/2002 Đăk Lăk Nữ Ê đê Buôn Nà Xược,Ea Huar, Buôn Đôn,  Đắk Lắk 
TN THCS  



136  
CS K14VT2 Y Zăk Twếch 01/09/1991 Đăk Lăk Nam M'Nông Buôn Nà Xược, Ea Huar, Buôn Đôn,  Đắk Lắk 

TN THCS  

137  
CS 

K14NHKS2 Y Bây Kbuôr 04/09/1981 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Kmrỡng, Prông A, Eatu, BMT, Đắk Lắk TN THCS  

138  
CS 

K14NHKS2 
H DJin Êban 20/11/1990 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Ju, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

139  
CS 

K14NHKS2 
Đăng Quang Hùng 18/06/1993 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 2, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

140  
CS 

K14NHKS2 
H Linh Êban 30/11/1989 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Kmrỡng, Prông B, Eatu, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

141  
CS 

K14NHKS2 
H Lịch Mlô 11/05/1988 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Kõ Tam, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

142  
CS 

K14NHKS2 
H Nhương Êban 02/04/1985 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Ju, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

143  
CS 

K14NHKS2 
Y Rô wen Ayun 26/08/1989 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Kõ Tam, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

144  
CS 

K14NHKS2 
H Sang Êban 20/02/1994 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Kõ Tam, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

145  
CS 

K14NHKS2 
H Sinh Êban 10/01/1990 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Kmrơng B, Eatu, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

146  
CS 

K14NHKS2 
Y 

Sowlle Niê 
Hrah 14/03/1992 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Kmrỡng, Prông B, EaTu, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

147  
CS 

K14NHKS2 
H Thin Byă 21/06/1988 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Kmrỡng, Prông B, Eatu, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

148  
CS 

K14NHKS2 
Y Thuộc Byă 10/07/1990 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Kmrỡng, Prông A, Eatu, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

149  
CS 

K14NHKS2 
Y Tin Byă 01/02/2002 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Kmrỡng, Prông A, Eatu, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

150  
CS 

K14NHKS2 
Y- Zen Êban 27/05/1984 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Kmrơng, Prông A,  Eatu, Đắk Lắk 

TN THCS  

151  
CS 

K14NHKS2 Hoàng Quang 
Đức Huy 15/12/2008 

Thừa Thiên 
Huế Nam Kinh  Thôn 12, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

152  
CS 

K14NHKS2 
H Oanh Mlô 29/05/1996 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Kõ Tam, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

153  
CS 

K14NHKS2 
H Bên Niê 24/03/1996 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Kõ Tam, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

154  
CS 

K14NHKS2 
H 

Nghiên 

Adrỡng 26/10/1990 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Ju, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 
TN THCS  

155  
CS 

K14NHKS2 
H 

Similăc Buôn 

Tô 02/02/1991 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Kõ Tam, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 
TN THCS  



156  
CS K15DD1 Văn Khắc Công 18/05/2009 Gia Lai Nam Kinh  Thôn 5, TT. Ea Súp, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

157  
CS 

K15DD1 
Bàn Quốc Đạt 04/10/2008 Đắk Lắk Nam Dao Thôn 15, Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

158  
CS 

K15DD1 
Lý Văn Đông 06/08/2009 Cao Bằng Nam Mông Thôn 14, Xã Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

159  
CS 

K15DD1 
Hoàng Trung Đức 31/07/2008 Đắk Lắk Nam Nùng  Ia Lốp, Ea súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

160  
CS 

K15DD1 
Hà Văn Đức 01/01/2008 Đắk Lắk Nam Thái Thôn Lầu Nàng, Ia Lốp, Ea súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

161  
CS 

K15DD1 
Nguyễn Văn Hiếu 31/01/2009 Bắc Ninh Nam Kinh  Thôn 4, Ya Tờ Mốt, Ea súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

162  
CS 

K15DD1 
Lương Trung Hiếu 07/09/2009 Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 10, Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

163  
CS 

K15DD1 
Giàng Seo Hùa 13/06/2007 Đắk Lắk Nam H Mông Thôn 01, Xã Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

164  
CS 

K15DD1 
Hoàng Phi Hùng 08/11/2008 Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 22, Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

165  
CS 

K15DD1 
Cao Văn Huy 09/04/2009 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 04, Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

166  
CS 

K15DD1 
Lục Quốc Huy 20/04/2009 Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 15, Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

167  
CS 

K15DD1 
Đàm Quang Huy 23/01/2009 Đắk Nông Nam Tày Thôn 01, Xã Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

168  
CS 

K15DD1 
Vương Văn Lợi 25/03/2008 Bắc Kạn Nam Mông Thôn 15, Xã Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

169  
CS 

K15DD1 
Lý Văn Minh 09/01/2009 Cao Bằng Nam H' Mông Thôn 10, Xã Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

170  
CS 

K15DD1 
Sùng Seo Năng 15/03/2009 Lào Cai Nam Mông Thôn 14, Xã Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

171  
CS 

K15DD1 
Đoàn Bảo Ngọc 14/02/2009 Đắk Lắk Nam Tày Thôn 10, Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

172  
CS 

K15DD1 
Lý Hoài Nhân 26/10/2009 Đắk Lắk Nam H' Mông Thôn 15, Xã Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

173  
CS 

K15DD1 
Lý Chằn On 02/09/2009 Cao Bằng Nam Dao Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

174  
CS 

K15DD1 
Triệu Phụ On 15/02/2009 Cao Bằng Nam Dao Tiẻu khu 249, Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

175  
CS 

K15DD1 
Giàng A Hạng Páo 27/04/2008 Sơn La Nam Mông Thôn 14, Xã Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  



176  
CS 

K15DD1 
Đặng Hữu Phước 01/07/2009 Đắk Lắk Nam Dao Thôn 15, Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

177  
CS 

K15DD1 
Nông Tiến Sĩ 27/09/2009 Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 19, Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

178  
CS 

K15DD1 
Lý A Sự 07/07/2008 Thanh Hóa Nam Mông Thôn 14, Xã Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

179  
CS 

K15DD1 
Dương Văn Thái 21/02/2007 Tuyên Quang Nam Mông Thôn 14, Xã Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

180  
CS 

K15DD1 
Trần Anh Thái 23/10/2009 Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 4, Xã Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

181  
CS 

K15DD1 
Hồ Văn  Trung 06/05/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 3, Xã Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

182  
CS 

K15DD1 
Đàm Văn Tướng 22/11/2008 Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 10, Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

183  
CS 

K15KT1 
Y' Bạc Te Wach 02/02/1995 Đắk Lắk Nam M'Nông Buôn Nà Xược, Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

184  
CS 

K15KT1 
H' Bó Bkrông 29/03/1994 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Nà Xược, Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

185  
CS 

K15KT1 
Vi Thị Thùy Dung 16/03/1997 Đắk Lắk Nữ Nùng 03, Thôn 4, Tân Hòa, Buôn Đôn ,Đắk Lắk 

TN THCS  

186  
CS 

K15KT1 
Hoàng Thị Đào 16/06/1992 Đắk Lắk Nữ Tày Thôn 5, Tân Hòa, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

187  
CS 

K15KT1 
Trương Thị Đẹp 06/01/1990 Cao Bằng Nữ Nùng Thôn 5, Tân Hòa, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

188  CS K15KT1 
Y Đông RČăm 01/01/1994 Đắk Lắk Nam M'Nông Buôn Tul A, Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

189  CS K15KT1 
La Khánh Hồng 04/03/1992 Sóc Trăng Nam Kinh  213 A Hùng Vương, Đạt Hiếu, Buôn Hồ, Đắk Lắk 

TN THCS  

190  CS K15KT1 
Nguyễn Thị Hường 01/06/2000 Đắk Lắk Nữ Kinh   thôn 8, Xã Hòa Thuận, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

TN THCS  

191  CS K15KT1 
Y' Nông Hwing 07/06/1994 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Nà Xược, Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

192  CS K15KT1 
Vương Bích Thúy 13/04/1999 Đắk Lắk Nữ Nùng Thôn 3, Xã Tân Hòa, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

193  CS K15KT1 
Vi Thị Thuyết 19/05/1999 Đắk Lắk Nữ Nùng Thôn 3, Xã Tân Hòa, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

194  CS K15KT1 
Trương Quang Trường 14/08/2004 Đắk Lắk Nam Kinh  532 Giải phóng, Ea Đrăng, EaH'Leo, Đắk Lắk 

TN THCS  

195  CS K15KT1 
Y Túy RCăm 09/05/1995 Đắk Lắk Nam M'Nông Buôn Tul A, Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  



196  CS K15KT1 
H' Dơ La Niê 02/05/2001 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Đôn, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

197  CS K15KT2 
Ngô Tuấn Anh 03/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 12, Ya Tờ Mốt, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

198  CS 
K15KT2 

Lương Phạm 

Ngọc Ánh 08/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh  Thôn 12, Ia RVê, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

199  CS 
K15KT2 

Thào Seo Biên 03/02/2007 Bình Thuận Nam H'Mông Thôn 13, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

200  CS 
K15KT2 

Lương Thị Cẩm Dang 08/11/2008 Đắk Lắk Nữ Thái Thôn 13, Ia RVê, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

201  CS 
K15KT2 

Nguyễn Tiến Đạt 12/07/2008 Nam Định Nam Kinh  Thôn 6, Cư MLan, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

202  CS 
K15KT2 

Vi Văn Đạt 04/03/2007 Đắk Lắk Nam Tày Thôn 12, Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

203  CS 
K15KT2 

Lương Văn Giang 14/02/2008 Đắk Lắk Nam Thái Thôn 14, Ya Tờ Mốt, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

204  CS 
K15KT2 

Lê Thị Thu  Hiền 18/08/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh  Thôn 01, Cư MLan, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

205  CS 
K15KT2 

Linh Trung Hiếu 03/08/2008 Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 18, Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

206  CS 
K15KT2 

Phan Minh Hoàn 06/02/2007 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 13, Ia RVê, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

207  CS 
K15KT2 

Vũ Ngọc Khải Hoàn 31/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh  Thôn 4, Ya Tờ Mốt, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

208  CS 
K15KT2 

Triệu Thị  Hồng 29/10/2008 Đắk Lắk Nữ Dao Tiểu khu 249, Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

209  CS 
K15KT2 

Lang Thanh Huy 11/12/2007 Đắk Lắk Nam Thái Thôn chiềng, Ia Lốp,Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

210  CS 
K15KT2 

Đinh Xuân Khánh 19/12/2007 Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 11, Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

211  CS 
K15KT2 

Nguyễn Thế Lâm 11/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 9, Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

212  CS 
K15KT2 

Cao Phong  Liêu 28/02/2006 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 20, xã Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

213  CS 
K15KT2 

Triệu Yến  Linh 04/03/2008 Đắk Lắk Nữ Nùng Thôn 19, xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

214  CS 
K15KT2 

Đàm Thị Diệu  Linh 15/01/2008 Đắk Lắk Nữ Tày Thôn 3, xã Cư Kbang, Ea Súp,  Đắk Lắk 
TN THCS  

215  CS 
K15KT2 

Vi Thị Huyền Mai                                                                                                                                                                                                       28/02/2008 Đắk Lắk Nữ Thái Thôn 13, xã Ia RVê, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  



216  CS 
K15KT2 

Đinh Thị Trà My 15/06/2007 Đắk Lắk Nữ Tày Thôn 11, xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

217  CS 
K15KT2 

Nguyễn Thị 

Ánh  Nguyệt 01/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh  Thôn 14, Ya Tờ Mốt, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

218  CS 
K15KT2 

Thào Công Nu 04/06/2008 Hà Giang Nam Mông Thôn Lùng Sán, Nàn Ma, Xín Mần,Hà Giang 
TN THCS  

219  CS 
K15KT2 

Vi Thị  Oanh 05/01/2008 Đắk Lắk Nữ Tày Thôn 5, Tân Hòa, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
TN THCS  

220  CS 
K15KT2 

Lương Minh Quân 08/10/2008 Đắk Lắk Nam Thái Thôn 10, Ya Tờ Mốt, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

221  CS 
K15KT2 

Đặng Văn Tài 26/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 9, TT Ea Súp, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

222  CS 
K15KT2 

Bùi Thanh Tâm 05/03/2007 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 12, Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

223  CS 
K15KT2 

Đàm Thị  Tâm 18/04/2007 Đắk Lắk Nữ Tày Thôn 3, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

224  CS 
K15KT2 

Phạm Văn Thanh 26/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 2, Cư DilêM'Nông, Cư M'gar, Đắk Lắk 
TN THCS  

225  CS 
K15KT2 

Tăng Văn Tiến 16/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 16, Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

226  CS 
K15KT2 

Lương Thị 
Thùy Trinh 29/08/2008 Bình Phước Nữ Thái Thôn 13, Ia RVê, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

227  CS 
K15KT2 

Lang Thị Trúc 20/07/2008 Đắk Lắk Nữ Thái Thôn Đai Thôn, Ia Lốp,Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

228  CS 
K15KT2 

Vi Văn Tuân 18/08/2008 Đắk Lắk Nam Thái Thôn 13, Ia RVê, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

229  CS 
K15KT2 

Lang Anh Tuấn 16/03/2008 Đắk Nông Nam Thái Thôn 14, Ya Tờ Mốt, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

230  CS 
K15KT2 

Hà Thị Bảo Yến 01/06/2008 Đắk Lắk Nữ Thái Thôn Đai Thôn, Ia Lốp,Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

231  CS 
K15KT2 

Võ Trần 
Phương Quyên 19/12/2008 HCM Nữ Kinh Thôn 3, Cư Mlan, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

232  CS K15TNMT1 
Trần Đức  Anh 01/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 14, Krông Búk, Krông Pắk, Đắk Lắk 

TN THCS  

233  CS K15TNMT1 
Lý Văn Nhất 06/10/2009 Đắk Lắk Nam Sán Chay Thôn 17, Cư Bông, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

234  CS K15TNMT1 
H  Mi Ren - Byă 21/02/2009 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn Ea Păn, Cư Ni, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

235  CS K15TNMT1 
H Lan Mlô 10/07/2007 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn M' Hăng, Cư Huê, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  



236  CS K15TNMT1 
Dương Long Nhật 11/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 4, Ea Ô, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

237  CS K15TNMT1 
Y -  Gin - Byă 30/06/2009 Đắk Lắk Nam Ê Đê Buôn Ea Păn, Cư Ni, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

238  CS K15TNMT1 
Triệu Văn Quân 22/04/2009 Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 13, Cư Yang, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

239  CS K15TNMT1 
Y Phơn Niê 09/12/2009 Đắk Lắk Nam Ê Đê Buôn M' Briu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

240  CS K15TNMT1 
H -  Zu Ni - Niê 25/12/2008 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn M' Hăng, Cư Huê, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

241  CS K15TNMT1 
Nguyễn Thành Long 02/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 12, Cư Yang, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

242  CS K15TNMT1 
H -  LaNa Mlô 01/11/2009 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn M'Ar, Cư Huê, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

243  CS K15TNMT1 
Y -  Rô Wit - Niê 01/02/2009 Đắk Lắk Nam Ê Đê Buôn M'Ar, Cư Huê, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

244  CS K15TNMT1 
Y Rô Din Niê 20/11/2009 Đắk Lắk Nam Ê Đê Buôn M' Hăng, Cư Huê, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

245  CS K15TNMT1 
Trần Thị Như Quỳnh 04/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh  Thôn Đoàn Kết, Cư Huê, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

246  CS K15TNMT1 
Y -  Set Niê 25/09/2009 Đắk Lắk Nam Ê Đê Buôn M' Ar, Cư Huê, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

247  CS K15TNMT1 
Y Tuấn Mlô 15/07/2009 Đắk Lắk Nam Ê Đê Buôn M' Hăng, Cư Huê, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

248  CS K15TNMT1 
Nguyễn Văn Phong 16/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh  TDP 4, TT Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

249  CS K15TNMT1 
Bàn Thị Hà 28/03/2008 Đắk Lắk Nữ Dao Thôn 6 B, Cư Elang, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

250  CS K15TNMT1 
H' Du Na Mlô 11/01/2009 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn Ea Ga, Cư Bông, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

251  CS K15TNMT1 
Y'  Quân Byă 01/08/2009 Đắk Lắk Nam Ê Đê Buôn Ea KNôp, Cư Ni, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

252  CS K15TNMT1 
H' Linh - Niê 19/07/2009 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn Ea KNôp, Cư Ni, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

253  CS K15TNMT1 
H- Danh - Niê 28/11/2009 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn Ea KNôp, Cư Ni, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

254  CS K15TNMT1 
Y'  Gin Niê 09/07/2009 Đắk Lắk Nam Ê Đê Buôn M' oa, Cư Huê, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

255  CS K15TNMT1 
Nguyễn Hoàng Thạch 27/02/2009 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 3, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  



256  CS K15TNMT1 
H -  Nhát - Niê 08/03/2009 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn TLung, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

257  CS K15TNMT1 
Y Trí Niê 26/03/2009 Đắk Lắk Nam Ê Đê Buôn Ea KNôp, Cư Ni, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

258  CS K15TNMT1 
H -  Mang - Niê 27/12/2009 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn Ea Kõ, TT Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

259  CS K15TNMT1 
Vi Thị Kiều Uyên 23/11/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng Thôn 7A, Ea Ô, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

260  CS K15TNMT1 
Hoàng Văn Chiến 27/04/2009 Đắk Lắk Nam Tày Thôn 7A, Ea Ô, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

261  CS K15TNMT1 
H' Na Len Niê 03/10/2009 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn M'Hăng, Cư Huê, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

262  CS K15TNMT1 
Hoàng Bảo Ngọc 06/02/2009 Đắk Lắk Nữ Tày Thôn 9, Ea Ô, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

263  CS K15TNMT1 
H -  Thư Niê 09/06/2008 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn Ea Ga, Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

264  CS K15TNMT1 
H Ha Ran Niê 24/10/2009 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn M' Briu, Cư Huê, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

265  CS K15TNMT1 
Y -  Ka - Li - Niê 05/10/2009 Đắk Lắk Nam Ê Đê Buôn Ea Păn, Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

266  CS K15TNMT1 
H- Su Din Mlô 06/05/2009 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn M' Ar, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

267  
CS 

K15TNMT1 
Y -  Duy - Niê 01/11/2009 Đắk Lắk Nam Ê Đê Buôn Ea KNôp, Cư Ni, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

268  
CS 

K15TNMT1 
Y -  Thăm - Byă 26/08/2009 Đắk Lắk Nam Ê Đê Buôn Gà, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

269  
CS 

K15TNMT1 
H'  Ri Ka Bkrông 08/04/2009 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn M' Briu, Cư Huê, Ea kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

270  
CS 

K15TT1 
Sáo Bun Con Byă 01/07/2008 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Jang Lành, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

271  
CS 

K15TT1 
H Châm HĐơk 28/05/1993 Đắk Lắk Nữ Ê đê Thôn Thống Nhất, Krông Na, Buôn Đôn , Đắk Lắk 

TN THCS  

272  
CS 

K15TT1 
H Dệp Kđoh 18/08/1989 Đắk Lắk Nữ Ê đê Thôn Thống Nhất, Krông Na, Buôn Đôn , Đắk Lắk 

TN THCS  

273  
CS 

K15TT1 
H'- Diêm Niê 01/11/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Đôn, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

274  
CS 

K15TT1 
H' - Dinh Glan 12/10/2006 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Ea Mar, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

275  
CS 

K15TT1 
H Đô Na Niê 13/01/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Trí, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  



276  
CS 

K15TT1 
H' - 

Dưm Niê 

KĐăm 21/08/2003 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Đôn, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
TN THCS  

277  
CS 

K15TT1 
H Gưt Hra 15/04/2000 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Tul B, Xã Ea wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

278  
CS 

K15TT1 
Võ Thị Thúy Hằng 16/12/1986 Đắk Lắk Nữ Kinh  Buôn Ea Rông , Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

279  
CS 

K15TT1 
H' Kiên Êban 28/09/1999 Đắk Lắk Nữ Ê đê Thôn Thống Nhất, Krông Na, Buôn Đôn , Đắk Lắk 

TN THCS  

280  
CS 

K15TT1 
H' Mai Siu 20/09/2000 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 100 Âu Cơ, TT Ea Súp, Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

281  
CS 

K15TT1 
H Ma Ri Hra 09/09/2000 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Tul B, Xã Ea wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

282  
CS 

K15TT1 
H' - May Byă 24/10/2003 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Jang Lành, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

283  
CS 

K15TT1 
H Nao Hra 10/03/1998 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Tul B, Xã Ea wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

284  
CS 

K15TT1 
H Ngìn Ayũn 15/08/2000 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Jang Lành, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

285  
PT 

K15TT1 
Vi Thị Nguyệt 12/12/2004 Đắk Lắk Nữ Mường Thôn Giang Thành, Ea Dăh, Krông Năng, Đắk Lắk 

DTTS+ Hộ 

nghèo 
DTTS+ Hộ nghèo 

286  
CS 

K15TT1 
Phan Văn Nhân 20/11/1976 Hà Tĩnh Nam Kinh  SN 117, Thôn 8A, Xã Ea Kly, Krông Pắk, Đắk Lắk 

TN THCS  

287  
CS 

K15TT1 
H' Nói Niê 17/10/2005 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Trí A, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

288  PT K15TT1 
H Nữ Byă 12/05/1998 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Trí A,  Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

Con TB Con thương binh 

289  
CS 

K15TT1 
Y - Ốc KĐoh 10/04/1991 Đắk Lắk Nam Ê đê Thôn Thống Nhất, Krông Na, Buôn Đôn , Đắk Lắk 

TN THCS  

290  
CS 

K15TT1 
H' Ôn Hra 10/10/2001 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Tul B, Xã Ea wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

291  
CS 

K15TT1 
H Pót Bkrông 06/08/2000 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Ea Mar, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

292  
CS 

K15TT1 
H' 

RChel 
Bkrông 07/08/2000 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Đôn, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

293  
CS 

K15TT1 
Y - 

Thanh 
Bkrông 11/04/1990 Đắk Lắk Nam M'Nông Buôn Đôn, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

294  
CS 

K15TT1 
Nguyễn Thị Thuận 16/10/1979 Nghệ An Nữ Kinh  Buôn Ea Rông B, Krông Na, Buôn Đôn , Đắk Lắk 

TN THCS  

295  
CS 

K15TT1 
H' Trâm HĐơk 16/06/1996 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Jang Lành, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  



296  
CS 

K15TT1 
Y Trăng Rya 28/08/1988 Đắk Lắk Nam M'Nông Thôn Thống Nhất, Krông Na, Buôn Đôn , Đắk Lắk 

TN THCS  

297  
CS 

K15TT1 
Nguyễn Quốc Trọng 15/08/1984 Bình Định Nam Kinh  Buôn Ea Tiêu, Ea Tir, Ea H'Leo, Đắk Lắk 

TN THCS  

298  
PT 

K15TT1 Đinh Xuân 

Thanh Tuấn 04/05/1995 Đắk Lắk Nam Kinh 

TDP 2, TT Đắk Mâm, Krông Nô, Đắk Nông 

 

Ngành độc 

hại 
Giảm 70% 

299  
PT 

K15TT1 
Trịnh Thị Mỹ Thương 12/02/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh 

TDP 9, TT Phước An, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk 
 

Ngành độc 

hại 
Giảm 70% 

300  
CS 

K15VT1 

 Lê Ngọc Kim Anh 19/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh Buôn Jăng Pông, Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
TN THCS  

301  
CS 

K15VT1 
H' Ái Nhi Rya 08/03/2008 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Ea Rông B, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

302  
CS 

K15VT1 
H 

Chi Na Niê 

KDăm 27/07/2007 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Tul A, Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
TN THCS  

303  
CS 

K15VT1 
H' Danh ÊBan 20/11/1993 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Tul A, Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

304  
CS 

K15VT1 
Lê Thị Giáo 14/05/1996 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Tul A, Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

305  
CS 

K15VT1 
H Kiêp Kpơr 02/12/1989 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Tul B, Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

306  
CS 

K15VT1 
Hà My Lào 11/04/2008 Đắk Lắk Nữ Lào Buôn Trí, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

307  
CS 

K15VT1 
H Liếp Hra 10/06/1993 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Tul B, Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

308  
CS 

K15VT1 
Khăm Lục Byă 09/07/2007 Đắk Lắk Nam M'Nông Buôn Đôn, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

309  
CS 

K15VT1 
H Nŭ Knul 20/07/1989 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Đrang Phôk, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

310  
CS 

K15VT1 
H' Phiên Hwing 13/12/2007 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Trí, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

311  
CS 

K15VT1 
Nguyễn Văn Quân 01/01/2008 Thanh Hóa Nam Kinh Đông Hòa, Hoằng Hải, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 

TN THCS  

312  
CS 

K15VT1 
H' Riêm Knul 11/06/2007 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Ndrêch B, Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

313  
CS 

K15VT1 
H' 

Rinh Đa Niê 
KDăm 01/08/2004 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Tul A, Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

314  
CS 

K15VT1 
H' 

Sáo Bun 

Khăm MLô 08/04/2008 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Tai, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
TN THCS  

315  
CS 

K15VT1 
H' Soạt ÊBan 29/01/2007 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Ea Rông B, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  



316  
CS 

K15VT1 
Nông Thị Trang 20/01/1991 Đắk Lắk Nữ Nùng Thôn 4, Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

317  
CS 

K15VT1 
Trần Bảo Trung 28/09/1993 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 4, Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

318  
CS 

K15VT1 
Mông Văn Trường 07/01/2000 Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 11, Cư Prông, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

319  
CS 

K15VT1 
Knul 

Y Linh 
Nguyên Mlô 15/08/2007 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Trí, Krông Na,  Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

320  
CS 

K15VT1 Nguyễn Đăng 

Trung Thành 12/09/2002 Đắk Lắk Nam 

Kinh 

Thôn 1, Tt. Ea Súp, Ea Súp, Đắk Lắk 
TN THCS  

321  
CS 

K13TT3 Hầu Seo  Bênh 17/08/2007 Đắk Lắk Nam HMông Thôn 7, Cư San, M'Drắk 
TN THCS  

322  
CS 

K13TT3 
Ma Seo  Chơ 10/04/2006 Đắk Lắk Nam HMông Thôn 7, Cư San, M'Drắk 

TN THCS  

323  
CS 

K13TT3 
Hạng A  Cúc 

20/10/2005 

 Đắk Lắk Nam HMông Thôn 8, Cư San, M'Drắk 
TN THCS  

324  
CS 

K13TT3 
Lộc Văn  Dương 12/03/2007 Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 4, Xã Krông Á, M'Drắk 

TN THCS  

325  
CS 

K13TT3 
Y. Dương.  Niê 25/03/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk 

TN THCS  

326  
CS 

K13TT3 
Nguyễn Quang  Đạt 10/03/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 11, Ea Pil, M'Drắk 

TN THCS  

327  
CS 

K13TT3 
Kháng Seo  Đặng 13/05/2007 Đắk Lắk Nam HMông Thôn EaBra, Ea Trang, M'Drắk 

TN THCS  

328  
CS 

K13TT3 
Hầu Thị  Hàng 18/08/2007 Đắk Lắk Nữ Mông Thôn 7, Cư San, M'Drắk 

TN THCS  

329  
CS 

K13TT3 
Y-  Hợi - Byă 27/09/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk 

TN THCS  

330  
CS 

K13TT3 
Nguyễn Trung  Kiên 14/10/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 9, Ea Lai, M'Drắk 

TN THCS  

331  
CS 

K13TT3 
Hạng Thị  Ly 25/12/2007 Đắk Lắk Nữ H'Mông Thôn 7, Cư San, M'Drắk 

TN THCS  

332  
CS 

K13TT3 
Y-  Mák-Niê 04/07/2005 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Hí, Cư Mta, M'Drắk 

TN THCS  

333  
CS 

K13TT3 
H'  Moen.  Niê 28/08/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk 

TN THCS  

334  
CS 

K13TT3 
Liều Seo  Nam 25/07/2007 Đắk Lắk Nam Mông Thôn 7, Cư San, M'Drắk 

TN THCS  

335  
CS 

K13TT3 
Đặng Thành  Nghĩa 13/07/2007 Đắk Lắk Nam Dao Thôn Sông Chò, Cư San, M'Drắk 

TN THCS  



336  
CS 

K13TT3 
H-  Noer-Byă 15/04/2006 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Hí, Cư Mta, M'Drắk 

TN THCS  

337  
CS 

K13TT3 
H. Nữ Niê 15/08/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk 

TN THCS  

338  
CS 

K13TT3 
Sùng Seo  Phòng 01/01/2005 Đắk Lắk Nam HMông Thôn 4, Ea Mđoal, M'Drắk 

TN THCS  

339  
CS 

K13TT3 
Giàng Seo  Quan 25/10/2007 Đắk Lắk Nam HMông Thôn 7, Krông Á, M'Drắk 

TN THCS  

340  
CS 

K13TT3 
Y-  

Sa Chê 

Hwing 15/01/2006 Đắk Lắk Nam Êđê Thôn 1, Ea Trang, M'Drắk 
TN THCS  

341  
CS 

K13TT3 
Y-  Si Môn.  Niê 15/01/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Hí, Cư Mta, M'Drắk 

TN THCS  

342  
CS 

K13TT3 
Dương Thị  Thanh 29/04/2007 Đắk Lắk Nữ Dao Thôn Đăk Rung, Cu San, M'Drắk 

TN THCS  

343  
CS 

K13TT3 
Y- Thuyên - Alê 29/08/2006 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk 

TN THCS  

344  
CS 

K13TT3 
Giàng Seo  Toán 10/12/2007 Đắk Lắk Nam HMông Thôn Yang San, Ea Kar, M'Drắk 

TN THCS  

345  
CS 

K13TT3 
H- Va Ni - Niê 17/06/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk 

TN THCS  

346  CS K15CBMA1 
H' Châm Byă 15/11/2006 Đắk Lắk Nữ M'Nông Thống Nhất, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

347  
CS 

K15CBMA1 
Hà Phát Thành Đạt 13/08/2009 Đắk Lắk Nam Tày Buôn Vân Kiều, Xã Cư Lang, Ea Kar, Đắk Lắk 

TN THCS  

348  
CS 

K15CBMA1 
H Hà Kbuôr 23/10/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Tul B, Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

349  
CS 

K15CBMA1 
Phan Khánh Hiệp 08/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 2, Xã Krông Jing, Huyện M'Drắk,Đắk Lắk 

TN THCS  

350  
CS 

K15CBMA1 
H Hùm Knul 23/11/2004 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Trí B, Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

351  
CS 

K15CBMA1 
Y 

Khăm May 
Knul 16/04/2001 Đắk Lắk Nam M'Nông Buôn Đôn, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

352  
CS 

K15CBMA1 
H 

Khánh Linh 
Niê 12/09/2006 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Ea Rông A, Krông Na, Buôn Đôn , Đắk Lắk 

TN THCS  

353  
CS 

K15CBMA1 
Y Ly Ka Rya 02/02/1998 Đắk Lắk Nam M'Nông Buôn Jang lành,Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

354  
CS 

K15CBMA1 
H' - Nhảy Êban 25/02/1991 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Trí, Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

355  
CS 

K15CBMA1 
H Niê La Ênuôl 25/05/2001 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Tul B, Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  



356  
CS 

K15CBMA1 
H 

Ray Ni Bu 

Dăm 26/01/2002 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Ea Rông B, Krông Na, Buôn Đôn , Đắk Lắk 
TN THCS  

357  
PT 

K15CBMA1 
Cầm Thị Thuận 06/03/1993 Thanh Hóa Nữ Thái Thôn 19, Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk 

DTTS + Hộ 
nghèo 

DTTS + Hộ nghèo 

358  
CS 

K15CBMA1 
Nguyễn Thị Thương 16/10/1986 Đắk Lắk Nữ Kinh  Buôn Ea Rông, Krông Na, Buôn Đôn , Đắk Lắk 

TN THCS  

359  
CS 

K15CBMA1 
H' Thuyền Hra 24/03/2004 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Ea Rông B, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS  

360  
CS 

K15CBMA1 
H' Trâm Êban 02/04/1999 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Ea Rông B, Krông Na, Buôn Đôn , Đắk Lắk 

TN THCS  

361  
CS 

K15CBMA1 
Y U Ri Bu Đăm 29/09/2007 Đắk Lắk Nam M'Nông Buôn Ea Rông B, Krông Na, Buôn Đôn , Đắk Lắk 

TN THCS  

362  
CS 

K15CBMA1 
Bùi Thị Kim Yến 06/08/1993 Bình Thuận Nữ Kinh  Buôn Jăng Bông, Ea Huar, Buôn Đôn , Đắk Lắk 

TN THCS  

363  CS K15CT1 Phạm Đăng 

Duy Anh 01/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 7, Hoa Khánh, BMT, Đắk Lắk 
TN THCS  

364  CS K15CT1 
Tống Xuân Bắc 04/10/2009 Nam Định Nam Kinh 523 Phạm Văn Đồng, Tân Hòa, TP BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

365  CS K15CT1 
Trần Văn Cảnh 23/05/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 5, Hòa Thuận, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

TN THCS  

366  CS K15CT1 Trần Nguyễn 
Quốc Cường 17/06/2004 Đắk Lắk Nam Kinh Buôn Phi Dinh Jab, Krông Nô,  Lăk, Đắk Lắk 

TN THCS  

367  CS K15CT1 
Đinh Hoàng Hải Đăng 19/01/2008 

Tp Hồ Chí 
Minh Nam Kinh Tổ 3, Thắng Lợi, Pleiku, Gia Lai 

TN THCS  

368  CS K15CT1 
Mùa Cang Dên 20/02/2009 Sơn La Nam Mông Thôn 12, Vụ Bổn, Krông Pắk, Đắk Lắk 

TN THCS  

369  CS K15CT1 
Nguyễn Ân Đức 19/06/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 3, Cư Êbur, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

TN THCS  

370  CS K15CT1 Trần Hoàng 

Anh Dũng 14/02/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Tổ dân phố 6, Thiện An, Buôn Hồ, Đắk Lắk 
TN THCS  

371  CS K15CT1 
Lê Thị Bảo Hà 22/05/2009 Ninh Thuận Nữ Kinh Thôn Lâm Phú, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận 

TN THCS  

372  CS K15CT1 Nguyễn Huỳnh 
Gia Hân 13/08/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh 

170/15 Lê Duẩn, Tân Thành,Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk 

TN THCS  

373  CS K15CT1 Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh 12/07/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Thôn 19/8 , Ea Yông, Krông Pắk, Đắk Lắk 

TN THCS  

374  CS K15CT1 
Phạm Duy Hậu 12/07/2009 Đắk Lắk Nam Kinh  Tổ 9, khối 1, phường Tân Hòa, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

375  CS K15CT1 
Cháng Thị Hiền 24/11/2009 Hà Giang Nữ Mông Thôn Thanh Thủy, Vụ Bổn, Krông Pắk, Đắk Lắk 

TN THCS  



376  CS K15CT1 
Bùi Minh Khang 29/11/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Buôn Dũng, Cư Êbur, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

TN THCS  

377  CS K15CT1 
Nguyễn Đăng Khoa 01/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh Buôn Dhă Prõng, Cư ÊBur, BMT, Đắk Lắk 

TN THCS  

378  CS K15CT1 
Huỳnh Thị Trúc Ly 02/02/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Giang Thịnh, Tam Giang, Krông Năng, Đắk Lắk 

TN THCS  

379  CS K15CT1 
Nguyễn Xuân Nam 06/02/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 10, Ea Pil, M' Đrắk, Đắk Lắk 

TN THCS  

380  CS K15CT1 Nguyễn Hoàng 

Đan Nhi 10/06/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh TDP 4, TT Krông Năng, Krông Năng, Đắk Lắk 
TN THCS  

381  CS K15CT1 
Trần Lê Quỳnh Như 16/12/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Thôn 8, Cư Êbur, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

TN THCS  

382  CS K15CT1 
H Sóc San Niê 26/01/2009 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn KWăng B, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 

TN THCS  

383  CS K15CT1 
Giàng Seo Thắng 01/09/2009 Đắk Lắk Nam  HMông Thôn 16, Xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

384  CS K15CT1 
Trần Minh Thiện 25/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh 313 Y Jut, Thành Công, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

TN THCS  

385  CS K15CT1 Phạm Nguyễn 

Thủy Tiên 13/07/2009 Nam Định Nữ Kinh  TDP 6, Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
TN THCS  

386  CS K15CT1 
Ma Văn Tờ 22/10/2008 Hà Giang Nam Mông Thôn 16, Xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

387  CS K15CT1 
Phạm Quỳnh Trâm 30/08/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Thôn Tân Lộc, Ea Tóh, Krông Năng, Đắk Lắk 

TN THCS  

388  CS K15CT1 
Đinh Hoàng Hải Triều 19/01/2008 

Tp Hồ Chí 

Minh Nam Kinh Tổ 3, Thắng Lợi, Pleiku, Gia Lai 
TN THCS  

389  CS K15CT1 
Nguyễn Kim 

Uyên  Niê 

KĐăm 18/03/2009 Đắk Lắk Nữ Ê đê 51/5 Nguyễn Công Trứ, Tự An, BMT, Đắk Lắk 
TN THCS  

390  CS K15CT1 
Huỳnh Quốc Việt 29/06/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 04, Ea Pil, M' Đrắk, Đắk Lắk 

TN THCS  

391  CS K15CT1 
Trịnh Tuấn Vĩnh 10/08/2009 Cao Bằng Nam Dao Thôn 16, Xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk 

TN THCS  

392  CS K15CT1 
Hồ Sỹ Vũ 09/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 8, Cư Êbur, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

TN THCS  

393  CS K15CT1 
Lý Thị Xúa 08/10/2007 Hà Giang Nữ Mông Thôn 12, Vụ Bổn, Krông Pắk, Đắk Lắk 

TN THCS  

394  CS K15CT1 
Y Ngiêm Knul 13/05/2009 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Pu Huê, Ea KTur, Cư Kuin, Đắk Lắk 

TN THCS  

395  CS K15CT1 
Trần Vinh An Ngọc 10/09/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 19/5, Hòa Đông, Krông Pắk, Đắk Lắk 

TN THCS  



396  PT K14KT1 
Nguyễn Tiến  Tuấn 05/08/1999 Hà Tĩnh Nam Kinh Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

Con TB Con thương binh 

397  
CS 

K15KT3 
H'- Cúc Knul 

09/12/2007 

 Đắk Lắk Nữ M’Nông Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS 
 

398  
CS 

K15KT3 
H' Hiền Knul 

21/01/2007 

 Đắk Lắk Nữ M’Nông Buôn Đrang Phôk, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS 
 

399  
CS 

K15KT3 
Phạm Hữu Hùng 

20/04/2005 
 Đắk Lắk Nam Kinh P.Thắng Lợi, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

TN THCS 
 

400  
CS 

K15KT3 
Nguyễn Văn Long 

20/04/2006 

 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn Quảng An, Ea Hồ, Krông Năng, Đắk Lắk 

TN THCS 
 

401  
CS 

K15KT3 
H Mlan ÊBan 

01/08/2004 
 Đắk Lắk Nữ M’Nông Buôn Tul B, Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS 
 

402  
CS 

K15KT3 
H Sươn Niê 

05/10/1992 

 Đắk Nông Nữ M’Nông BuônTrí B, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS 
 

403  
CS 

K15KT3 
H Tốt Byă 

12/04/1994 

 Đắk Lắk Nữ Ê Đê 

Buôn Đrang Phôk, Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk 

Lắk 

TN THCS 
 

404  
CS 

K15KT3 
Triệu Thu Trang 

11/01/2005 

 Đắk Lắk Nữ Dao Buôn Ea Rông , Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS 
 

405  
CS 

K15KT3 
Đỗ Quang Trường 

28/12/2007 

 Thanh Hóa Nam Kinh Thôn Thái Lai, Minh Tâm, Thiêu Hóa, Thanh Hóa 

TN THCS 
 

406  
CS 

K15KT3 
H Tuen Kbuôr 

03/03/1995 
 Đắk Lắk Nữ Gia Rai Buôn Ea Rông , Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS 
 

407  
CS 

K15KT3 
H 

Xân Hiêng 
Hra 19/03/2003 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn Ea Pri, EaWer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS 
 

408  
CS 

K15KT3 
H 

Yêu Kiêng 

Hra 14/10/2000 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn Ea Pri, EaWer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

TN THCS 
 

  

            - Danh sách này có 408 học sinh diện miễn, giảm học phí:           

Trong đó:   

+ Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp: 402  học sinh 

+ Học sinh DTTS thuộc hộ nghèo: 02  học sinh 

+ Học sinh là con thương binh: 02 học sinh. 

+ Học sinh học ngành độc hại: 02 học sinh 

                                                                                                                   

 

 

      

 


	QUYẾT ĐỊNH
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